
STT Họ và tên trẻ
Ngày tháng

năm sinh

Nam/

Nữ

Số định danh 

cá nhân của trẻ
Địa chỉ thường trú Nơi ở hiện tại

Ghi 

chú

1 Bùi Bình An 20/11/2019 Nam 022219011143
Tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

2 Đỗ Bình An 09/08/2019 Nam 022219005929
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

3 Hoàng Ngọc Bảo An 24/11/2019 Nữ 022319009066
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

4 Ngô Diệu An 05/12/2019 Nữ 011319010542
Tổ 1, khu 2, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 1, khu 2, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

5 Ngô Hải An 15/11/2019 Nữ 022319010925
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

6 Nguyễn Lê Nhã An 17/05/2019 Nữ 022319004446
Khu 4, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

7 Phạm Thảo An 12/10/2019 Nữ 022319008059
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

8 Vũ Bình An 25/11/2019 Nam 022219009797
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

9 Vũ Minh An 02/04/2019 Nữ 022319002269
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh
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10 Vũ Ngọc Bảo An 14/06/2019 Nữ 031319006053
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

11 Bùi Hoàng Anh 06/09/2019 Nam 001219072737
Khu 1, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 15A, khu Lạc Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh

12 Bùi Nhật Anh 25/02/2019 Nữ 022319001223
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

13 Chu Thế Anh 16/01/2019 Nam 022219000254
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

14 Hoàng Đức Anh 31/10/2019 Nam 022219008841
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

15 Hoàng Hà Anh 06/08/2019 Nữ 022319005714
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

16 Lê Trâm Anh 03/03/2019 Nữ 022319001238
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

17 Lê Vũ Mai Anh 23/12/2019 Nam 022319010679
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

18 Nguyễn Bảo Anh 07/09/2019 Nữ 022319006165
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

19 Nguyễn Bảo Anh 14/06/2019 Nữ 022319004080
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

20 Nguyễn Hoài Anh 05/11/2019 Nữ 022319008469
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

21 Nguyễn Ngọc Anh 19/12/2019 Nữ 022319010200
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

22 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 10/09/2019 Nữ 022319006299
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh



23 Nguyễn Việt Anh 28/02/2019 Nam 022219001450
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

24 Phạm Thảo Anh 12/10/2019 Nữ 022319008060
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

25 Trần Mỹ Anh 17/01/2019 Nữ 022319001439
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

26 Vũ Hoàng Bách 02/11/2019 Nam 022219008928
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

27 Lê Gia Bảo 26/06/2019 Nam 022219004632
Tổ 4, Khu 1, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu 1, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

28 Nguyễn Quốc Bảo 17/08/2019 Nam 022219006886
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

29 Trần Quốc Bảo 04/07/2019 Nam 022219005407
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

30 Lê Gia Bình 05/07/2019 Nam 022219005077
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

31 Nguyễn Đức Cảnh 30/10/2019 Nam 022219008696
Tổ 24, khu Phú Thanh Đông, phường Yên 

Thanh,hành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 24, khu Phú Thanh Đông, phường Yên Thanh,hành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

32 Vũ Bảo Châu 21/03/2019 Nữ 022319001836
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

33 Vũ Nguyễn Bảo Châu 21/10/2019 Nữ 022319007958 
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

34 Lưu Diệp Chi 11/10/2019 Nữ 022319007668
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

35 Nguyễn Diệu Chi 22/04/2019 Nữ 022319002519
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh



36 Nguyễn Khánh Chi 14/04/2019 Nữ 030319003802
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

37 Phạm Hà Chi 24/09/2019 Nữ 022319006954
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

38 Phạm Quỳnh Chi 22/03/2019 Nữ 022319001723
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

39 Đỗ Minh Cường 28/11/2019 Nam 022219009823
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

40 Nguyễn Ngọc Đại 27/07/2019 Nam 022219005594
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

41 Lê Linh Đan 18/03/2019 Nữ 022319001840
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu 1, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

42 Nguyễn Thị Linh Đan 20/07/2019 Nữ 022319004950
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

43 Hoàng Hải Đăng 06/09/2019 Nam 022219006778
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

44 Nguyễn Hải Đăng 19/01/2019 Nam 022219000523
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

45 Trần Hải Đăng 25/10/2019 Nam 022219008747
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

46 Vũ Hải Đăng 26/09/2019 Nam 022219012104
Tổ 22A, khu Núi Gạc, phường Yên Thanh,hành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 22A, khu Núi Gạc, phường Yên Thanh,hành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

47 Bùi Tiến Đạt 13/01/2019 Nam 022219000359
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

48 Phạm Thành Đạt 26/04/2019 Nam 022219003046
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh



49 Bùi Ngọc Diệp 12/08/2019 Nữ 022319005588
Tổ 17, khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 13- Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

50 Nguyễn Ngọc Diệp 28/07/2019 Nữ 022319005117
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

51 Phạm Bách Diệp 19/07/2019 Nữ 022319011135
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

52 Phạm Ngọc Diệp 14/11/2019 Nữ 022319008627
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

53 Bùi Anh Đức 09/12/2019 Nam 020219007113
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

54 Cù Anh Đức 19/09/2019 Nam 022219007585
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

55 Đỗ Minh Đức 30/07/2019 Nam 022219005712
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

56 Hầu Minh Đức 19/04/2019 Nam 022219002746
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

57 Nguyễn Minh Đức 10/02/2019 Nam 022219000623
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

58 Phạm Minh Đức 02/02/2019 Nam 022219004635
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

59 Phạm Minh Đức 25/03/2019 Nam 022219002004
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

60 Phạm Trung Đức 07/06/2019 Nam 022219004186
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

61 Phùng Anh Đức 14/09/2019 Nam 022219007555
Tổ 2, khu I, phường Yên Thanh,hành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 2, khu I, phường Yên Thanh,hành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh



62 Nguyễn Ánh Dương 05/11/2019 Nữ 022319008218
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

63 Nguyễn Tiến Dương 10/12/2019 Nam 024219004996
Đồng Dầu, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh 

Bắc Giang

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

64 Đinh Đức Duy 30/07/2019 Nam 022219005739
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

65 Đào Thanh Duyên 27/05/2019 Nữ 022319003486
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

66 Nguyễn Xuân Gia 31/08/2019 Nam 022219007664
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

67 Đoàn Trường Giang 14/11/2019 Nam 022219009467
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

68 Bùi Xuân Hải 22/01/2019 Nam 022219000366
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

69 Nguyễn Đức Hải 28/04/2019 Nam 022219002841
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

70 Nguyễn Quang Hải 10/11/2019 Nam 022219009284
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

71 Nguyễn Quang Hải 30/07/2019 Nam 022219008501
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

72 Ninh Hoàng Hải 18/11/2019 Nam 022219009596
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

73 Phạm Thanh Hải 04/11/2019 Nam 022219008965
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

74 Bùi Gia Hân 07/05/2019 Nữ 022319002869
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh



75 Lê Khả Hân 17/09/2019 Nữ 022319006844
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

76 Nguyễn Bảo Hân 12/01/2019 Nữ 022319000435
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

77 Nguyễn Gia Hân 31/12/2019 Nữ 022319010435
Tổ 33A, khu Phú Thanh Tây, phường Yên 

Thanh,hành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 33A, khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh,hành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

78 Nguyễn Ngọc Hân 10/11/2019 Nữ 022319008490
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

79 Trần Hoài Bảo Hân 24/04/2019 Nữ 022319002688
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

80 Trịnh Ngọc Hân 06/05/2019 Nữ 022319002924
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

81 Hoàng Phương Hạnh 25/02/2019 Nữ 022319001134
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

82 Bùi Thu Hiền 12/11/2019 Nữ 022319008545
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

83 Nguyễn Thu Hiền 18/03/2019 Nữ 022319001861
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

84 Nguyễn Trần Hiếu 06/9/2019 Nam 022219009142
Tổ 4, khu 1, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 4, khu 1, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

85 Vũ Huy Hoàng 29/11/2019 Nam 022219009957
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

86 Hoàng Mạnh Hùng 02/12/2019 Nam 022219010081
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

87 Trịnh Huy Hùng 22/02/2019 Nam 022219009049
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh



88 Mạc Nguyễn Phúc Hưng 16/03/2019 Nam 022219001793
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

89 Bùi Gia Huy 31/07/2019 Nam 022219005608
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

90 Lê Đức Huy 19/07/2019 Nam 022219005736
Tổ 14- Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 14- Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

91 Nguyễn Hoàng Huy 28/02/2019 Nam 022219001448
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

92 Trần Gia Huy 16/04/2019 Nam 022219002653
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

93 Trần Gia Huy 19/05/2019 Nam 022219004184
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

94 Vũ Gia Huy 02/06/2019 Nam 022219003940
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

95 Vũ Nguyễn Gia Huy 22/12/2019 Nam 022219011348
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh
HSKT

96 Đỗ Minh Khang 12/10/2019 Nam 022219011617
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

97 Hoàng Anh Khang 04/09/2019 Nam 022219007318
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

98 Phạm Minh Khang 27/10/2019 Nam 022219008633
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

99 Trịnh Minh Khang 11/02/2019 Nam 022219000896
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

100 Đoàn Mạnh Gia Khánh 18/11/2019 Nam 022219009633
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh



101 Vũ Nhật Khánh 30/09/2019 Nam 022219007693
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

102 Trần Anh Khoa 26/11/2019 Nam 022219010317
Khu 11, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

103 Đinh Đăng Khôi 13/11/2019 Nam 022219009219
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

104 Lê Minh Khôi 22/04/2019 Nam 022219002863
Thôn Trường Tùng, Xã Hải Lạng, Huyện Tiên Yên, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

105 Nguyễn Đăng Khôi 20/12/2019 Nam 022219011065
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

106 Nguyễn Minh Khôi 06/04/2019 Nam 022219002511
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

107 Nguyễn Minh Khôi 16/9/2019 Nam 022219007377
Tổ 4, khu 1, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 4, khu 1, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

108 Phan Minh Khôi 30/01/2019 Nam 022219001035
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

109 Tạ Đăng Khôi 22/05/2019 Nam 022219004562
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

110 Vũ Minh Khôi 21/09/2019 Nam 022219007495
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

111 Nguyễn Thục Khuê 30/10/2019 Nữ 022319011312
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

112 Trần Trí Kiên 24/9/2019 Nam 022219007764
Tổ 4, khu 1, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 4, khu 1, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

113 Đỗ Phúc Lâm 19/02/2019 Nam 001219006204
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh



114 Phạm Tuệ Lâm 25/04/2019 Nữ 022319003507
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

115 Lưu Ái Tuệ Linh 13/09/2019 Nữ 022319006485
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

116 Nguyễn Vũ Huyền Linh 11/09/2019 Nữ 027319007575
Ngăm lương, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Tỉnh 

Bắc Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

117 Phạm Hà Linh 09/4/2019 Nữ 022319002274
Tổ 10, khu 7, phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 10, khu 7, phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

118 Phạm Hoàng Mai Linh 17/01/2019 Nữ 022319000288
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

119 Tô Ngọc Tuệ Linh 03/04/2019 Nữ 022319002036
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

120 Trần Nguyễn Bảo Linh 05/04/2019 Nữ 022319002069
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

121 Võ Tú Linh 07/02/2019 Nữ 022319001019
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

122 Nguyễn Đức Lộc 28/07/2019 Nam 022219005548
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

123 Vũ Đào Phong Lộc 07/01/2019 Nam 022219000098
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

124 Hoàng Gia Long 26/12/2019 Nam 022219011126
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

125 Lương Bảo Long 08/08/2019 Nam 022219006604
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

126 Trần Minh Luân 23/10/2019 Nam 066219014180 Thôn 1, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
Tổ 23, khu Phú Thanh Đông, phường Yên Thanh, thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh



127 Trần Thanh Mai 24/10/2019 Nữ 022319007951
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

128 Lương Anh Minh 03/12/2019 Nam 034219013252
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

129 Nguyễn Đức Minh 23/12/2019 Nam 022219010902
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

130 Phạm Anh Minh 11/02/2019 Nam 022219000682
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

131 Vũ Ngọc Minh 14/06/2019 Nữ 022319004061
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

132 Vũ Nhật Minh 12/08/2019 Nam 022219006120
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

133 Hoàng Nguyễn Thảo My 23/07/2019 Nữ 022319011069
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

134 Lưu Thảo My 21/03/2019 Nữ 022319001681
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

135 Nguyễn Ngọc Hà My 29/11/2019 Nữ 022319010329
An Biên, Phường Thủy An, Thành phố Đông Triều, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

136 Nguyễn Vũ Huyền My 11/09/2019 Nữ 027319007577
Ngăm lương, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Tỉnh 

Bắc Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

137 Lưu Bích Ngân 18/12/2019 Nữ 022319009815
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

138 Nguyễn Khánh Ngân 07/11/2019 Nữ 022319008275
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

139 Nguyễn Kim Ngân 04/12/2019 Nữ 022319009304
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh



140 Nguyễn Thanh Ngân 09/07/2019 Nữ 022319004637
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

141 Vũ Thị Bảo Ngân 12/01/2019 Nữ 022319000135
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

142 Đoàn Thị Bảo Ngọc 06/06/2019 Nữ 022319003795
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

143 Lương Minh Ngọc 21/10/2019 Nữ 022319008037
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

144 Nguyễn Khánh Ngọc 25/02/2019 Nữ 022319001109
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

145 Vũ Bảo Ngọc 18/09/2019 Nữ 022319008339
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

146 Trần Thảo Nguyên 06/11/2019 Nữ 034319010187
thái phú thọ, Xã Hồng Phong, Huyện Vũ Thư, Tỉnh 

Thái Bình

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

147 Nguyễn Văn Nhân 14/11/2019 Nam 022219009402
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

148 Hoàng Minh Nhật 09/06/2019 Nam 022219004083
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

149 Nguyễn Gia Nhi 30/06/2019 Nữ 022319004388
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

150 Vũ Ngọc Phương Nhi 14/03/2019 Nữ 022319001691
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

151 Hoàng An Nhiên 29/11/2019 Nữ 022319009198
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

152 Nguyễn Ngọc An Nhiên 04/09/2019 Nữ 022319007069
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh



153 Trần Đức Phát 04/04/2019 Nam 022219002286
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

154 Phạm Hải Phong 21/07/2019 Nam 022219005414
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

155 Lưu Hải Phúc 16/01/2019 Nam 022219000185
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

156 Phạm Nguyễn Thiên Phúc 22/11/2019 Nam 022219009599
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

157 Vũ Gia Phúc 06/05/2019 Nam 022219003426
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

158 Hoàng Anh Phương 23/09/2019 Nữ 022319006849
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

159 Hoàng Thanh Phương 24/09/2019 Nữ 022319006973
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

160 Đỗ Thị Phượng 17/6/2019 Nữ 022319004134
Tổ 19, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 19, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

161 Phùng Minh Quân 15/06/2019 Nam 022219004236
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

162 Vũ Nhật Đăng Quang 14/11/2019 Nam 022219009420
Khu 6, Phường Yên Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh 

Quảng Ninh

Khu 6, Phường Yên Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

163 Đỗ Ngọc San 02/10/2019 Nữ 022319007292
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

164 Nguyễn Minh Tâm 09/07/2019 Nam 022219005096
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

165 Tạ Thanh Tâm 13/10/2019 Nữ 034319009300
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh



166 Nguyễn Đức Thắng 02/7/2019 Nam 022219004906
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

167 Ngô Đức Thành 30/09/2019 Nam 022219007560
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

168 Hoàng Lê Phương Thảo 11/07/2019 Nữ 022319004670
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

169 Hoàng Phương Thảo 05/09/2019 Nữ 022319006205
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

170 Ngô Thanh Thảo 05/03/2019 Nữ 022319001308
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

171 Nguyễn Hương Thảo 05/06/2019 Nữ 022319003764
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

172 Nguyễn Phương Thảo 20/01/2019 Nữ 022319000246
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

173 Cao Hoàng Thịnh 29/10/2019 Nam 022219008702
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

174 Đỗ Thị Anh Thư 21/01/2019 Nữ 002319000135
Cốc Soọc, Xã Thèn Phàng, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà 

Giang

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

175 Phạm Huyền Thương 27/06/2019 Nữ 022319004221
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

176 Hầu Phương Thùy 29/08/2019 Nữ 022319006048
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

177 Phạm Thủy Tiên 22/11/2019 Nữ 022319009908
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

178 Trần Bảo Trâm 05/08/2025 Nữ 031319008320
Xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Tổ 31, khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh,hành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh



179 Hoàng Minh Trí 03/6/2019 Nam 022219003957
Tổ 3, khu 8, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 3, khu 8, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

180 Vũ Minh Trí 20/7/2019 Nam 022219005247
Tổ 9, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 9, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

181 Lê Minh Triết 16/09/2019 Nam 022219007357
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

182 Nguyễn Bình Trọng 28/05/2019 Nam 022219003734
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

183 Vũ Thanh Trúc 26/02/2019 Nữ 022319010208
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

184 Nguyễn Quốc Trường 04/10/2019 Nam 022219007719
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

185 Phạm Anh Tuấn 02/09/2019 Nam 022219006732
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

186 Phạm Minh Tuấn 24/09/2019 Nam 022219007527
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

187 Phạm Ngọc Tú 13/10/2019 Nam 022319009499
Tổ 10, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 10, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

188 Lê Thị Cát Tường 19/11/2019 Nữ 022319009015
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

189 Đặng Nhã Uyên Vân 04/08/2019 Nữ 022319005242
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

190 Lê Phương Vy 24/12/2019 Nữ 025319011199
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

191 Phạm Ngọc Tú 13/10/2019 Nữ 022319009499
Tổ 10, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 10, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh



192 Vũ Minh Trí 20/7/2019 Nam 022219005247
Tổ 9, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 9, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

193 Đỗ Thị Phượng 17/6/2019 Nữ 022319004134
Tổ 19, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 19, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

194 Nguyễn Trần Tùng Anh 21/05/2019 Nam 022219003825 Tổ 2, khu 2B, Cẩm Phả, Quảng Ninh  Khu Cầu Sến, phường Yên Tử, Quảng Ninh

195 Nguyễn Minh Khoa 02/8/2019 Nam 022219005913 Xã Hồng Phong, Thành phố Đông Triều, QN 
Chung cư Nam Mẫu, Tổ 33A,  Phú Thanh Tây, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Uông Bí, ngày 12 tháng 08 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Cúc

Danh sách này gồm 195 học sinh (100 nam, 95 nữ, 01 khuyết tật)



STT Họ và tên trẻ
Ngày tháng

năm sinh

Nam/

Nữ

Số định danh 

cá nhân của trẻ
Địa chỉ thường trú Nơi ở hiện tại

Ghi 

chú

1 Bùi Bình An 20/11/2019 Nam 022219011143
Tổ 8, Khu 7, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 6, Khu 7, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

2 Hoàng Ngọc Bảo An 24/11/2019 Nữ 022319009066
Tổ 27, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 27, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

3 Phạm Thảo An 12/10/2019 Nữ 022319008059
Tổ 29, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 29, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

4 Vũ Bình An 25/11/2019 Nam 022219009797
Tổ 23B, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 23B, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

5 Hoàng Hà Anh 06/08/2019 Nữ 022319005714
Tổ 24, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 24, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

6 Lê Vũ Mai Anh 23/12/2019 Nữ 022319010679
Tổ 8, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 8, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

7 Nguyễn Trần Tùng Anh 21/05/2019 Nam 022219003825 Tổ 2, khu 2B, Cẩm Phả, Quảng Ninh  Khu Cầu Sến, phường Yên Tử, Quảng Ninh

8 Phạm Thảo Anh 12/10/2019 Nữ 022319008060
Tổ 29, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 29, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

9 Vũ Bảo Châu 21/03/2019 Nữ 022319001836
Tổ 16B, Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 16B, Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

UBND PHƯỜNG UÔNG BÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Học sinh lớp 1A1 năm học 2025-2026

GVCN: Phùng Thùy Trang



10 Nguyễn Khánh Chi 14/04/2019 Nữ 030319003802
Tổ 16B, Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 16B, Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

11 Nguyễn Thị Linh Đan 20/07/2019 Nữ 022319004950
Tổ 22A, Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 22A, Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

12 Trần Hải Đăng 25/10/2019 Nam 022219008747
Tổ 31, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 31, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

13 Nguyễn Ngọc Diệp 28/07/2019 Nữ 022319005117
Tổ 21A, Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 21A, Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

14 Phạm Bách Diệp 19/07/2019 Nữ 022319011135
Tổ 23A, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 23A, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

15 Cù Anh Đức 19/09/2019 Nam 022219007585
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

16 Phạm Trung Đức 07/06/2019 Nam 022219004186
Tổ 23B, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 23B, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

17 Đinh Đức Duy 30/07/2019 Nam 022219005739
Tổ 27A, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 27A, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

18 Đoàn Ngọc Hà 08/10/2019 Nữ 022319007596
Tổ 2, Khu 6, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 2, Khu 6, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

19 Nguyễn Quang Hải 30/07/2019 Nam 022219008501
Tổ 1A, Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 1A, Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

20 Nguyễn Bảo Hân 12/01/2019 Nữ 022319000435
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

21 Trần Hoài Bảo Hân 24/04/2019 Nữ 022319002688
Tổ 20, Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 20, Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

22 Đỗ Minh Khang 12/10/2019 Nam 022219011617
Tổ 29, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 29, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh



23 Nguyễn Minh Khoa 02/8/2019 Nam 022219005913 Xã Hồng Phong, Thành phố Đông Triều, QN 
Chung cư Nam Mẫu, Tổ 33A,  Phú Thanh Tây, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

24 Nguyễn Đăng Khôi 20/12/2019 Nam 022219011065
Tổ 4, Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 4, Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

25 Nguyễn Minh Khôi 16/9/2019 Nam 022219007377
Tổ 4, Khu 1, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 4, Khu 1, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

26 Tạ Đăng Khôi 22/05/2019 Nam 022219004562
Tổ 16B, Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 16B, Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

27 Nguyễn Vũ Huyền Linh 11/09/2019 Nữ 027319007575
Ngăm lương, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ 1A, Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

28 Trần Nguyễn Bảo Linh 05/04/2019 Nữ 022319002069
Tổ 4, Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 4, Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

29 Võ Tú Linh 07/02/2019 Nữ 022319001019
Tổ 26, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 26, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

30 Lương Bảo Long 08/08/2019 Nam 022219006604
Tổ 23A, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 23A, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

31 Nguyễn Đức Minh 23/12/2019 Nam 022219010902
Tổ 2, Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 2, Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

32 Vũ Ngọc Minh 14/06/2019 Nữ 022319004061
Tổ 28, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 28, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

33 Vũ Nhật Minh 12/08/2019 Nam 022219006120
Tổ 24, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 24, Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

34 Nguyễn Vũ Huyền My 11/09/2019 Nữ 027319007577
Ngăm lương, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ 1A, Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

35 Lê Phạm Khánh Ngân 12/02/2019 Nữ 022319000662
Tổ 39, khu 11, Phường Quang Trung, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 39, Khu 11, Phường Quang Trung, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh



36 Nguyễn Khánh Ngọc 25/02/2019 Nữ 022319001109
Tổ 22, Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 22, Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

37 Hoàng Minh Trí 03/6/2019 Nam 022219003967
Tổ 3, Khu 8, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 3, Khu 8, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

38 Nguyễn Bình Trọng 28/05/2019 Nam 022219003734
Tổ 10, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 10, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Uông Bí, ngày 12 tháng 8 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Cúc

Danh sách này gồm 38 học sinh (18 nam, 20 nữ)



STT Họ và tên trẻ
Ngày tháng

năm sinh

Nam/

Nữ

Số định danh 

cá nhân của trẻ
Địa chỉ thường trú Nơi ở hiện tại

Ghi 

chú

1 Ngô Diệu An 05/12/2019 Nữ 022319010542
Tổ 1, khu 2, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 1, khu 2, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

2 Bùi Nhật Anh 25/02/2019 Nữ 022319001223
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

3 Nguyễn Bảo Anh 14/06/2019 Nữ 022319004080
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

4 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 10/09/2019 Nữ 022319006299
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

5 Lưu Diệp Chi 11/10/2019 Nữ 022319007668
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

6 Đỗ Minh Cường 28/11/2019 Nam 022219009823
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

7 Lê Linh Đan 18/03/2019 Nữ 022319001840
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu 1, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh

8 Hầu Minh Đức 19/04/2019 Nam 022219002746
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

UBND PHƯỜNG UÔNG BÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Học sinh lớp 1A2 năm học 2025-2026

GVCN: Nguyễn Thị Hà 



9 Nguyễn Minh Đức 10/02/2019 Nam 022219000623
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

10 Phạm Minh Đức 02/02/2019 Nam 022219004635
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh

11 Đào Thanh Duyên 27/05/2019 Nữ 022319003486
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

12 Nguyễn Xuân Gia 31/08/2019 Nam 022219007664
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

13 Đoàn Trường Giang 14/11/2019 Nam 022219009467
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

14 Nguyễn Gia Hân 31/12/2019 Nữ 022319010435
Tổ 33A, khu Phú Thanh Tây, phường Yên 

Thanh,hành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 33A, khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh,hành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

15 Nguyễn Trần Hiếu 06/9/2019 Nam 022219009142
Tổ 4, khu 1, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 4, khu 1, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

16 Mạc Nguyễn Phúc Hưng 16/03/2019 Nam 022219001793
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

17 Vũ Đức Huy 05/11/2019 Nam 022219008963
Tổ 4, Khu 2, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, tỉnh Quảng Ninh

Tổ 4, Khu 2, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

18 Vũ Gia Huy 02/06/2019 Nam 022219003940
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

19 Trịnh Minh Khang 11/02/2019 Nam 022219000896
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

20 Vũ Minh Khôi 21/09/2019 Nam 022219007495
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh



21 Trần Trí Kiên 24/9/2019 Nam 022219007764
Tổ 4, khu 1, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 4, khu 1, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

22 Đỗ Phúc Lâm 19/02/2019 Nam 001219006204
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh

23 Phạm Tuệ Lâm 25/04/2019 Nữ 022319003507
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

24 Phạm Hà Linh 09/4/2019 Nữ 022319002274
Tổ 10, khu 7, phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 10, khu 7, phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

25 Vũ Đào Phong Lộc 07/01/2019 Nam 022219000098
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

26 Phạm Anh Minh 11/02/2019 Nam 022219000682
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

27 Hoàng Nguyễn Thảo My 23/07/2019 Nữ 022319011069
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

28 Nguyễn Thanh Ngân 09/07/2019 Nữ 022319004637
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh

29 Vũ Bảo Ngọc 18/09/2019 Nữ 022319008339
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh

30 Phạm Hải Phong 21/07/2019 Nam 022219005414
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

31 Vũ Gia Phúc 06/05/2019 Nam 022219003426
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

32 Hoàng Anh Phương 23/09/2019 Nữ 022319006849
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh



33 Nguyễn Minh Tâm 09/07/2019 Nam 022219005096
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh

34 Nguyễn Đức Thắng 02/7/2019 Nam 022219004906
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh

35 Nguyễn Hương Thảo 05/06/2019 Nữ 022319003764
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

36 Lê Minh Triết 16/09/2019 Nam 022219007357
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh

37 Vũ Thanh Trúc 26/02/2019 Nữ 022319010208
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

38 Lê Phương Vy 24/12/2019 Nữ 025319011199
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Uông Bí, ngày 12 tháng 8 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Cúc

Danh sách này gồm 38 học sinh (19 nam, 19 nữ)



STT Họ và tên trẻ
Ngày tháng

năm sinh

Nam/

Nữ

Số định danh 

cá nhân của trẻ
Địa chỉ thường trú Nơi ở hiện tại

Ghi 

chú

1 Đỗ Bình An 09/08/2019 Nam 022219005929
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

2 Ngô Hải An 15/11/2019 Nữ 022319010925
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

3 Bùi Hoàng Anh 06/09/2019 Nam 001219072737
Khu 1, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 15A, khu Lạc Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

4 Chu Thế Anh 16/01/2019 Nam 022219000254
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

5 Hoàng Đức Anh 31/10/2019 Nam 022219008841
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

6 Lê Trâm Anh 03/03/2019 Nữ 022319001238
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

7 Vũ Hoàng Bách 02/11/2019 Nam 022219008928
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

8 Lê Gia Bảo 26/06/2019 Nam 022219004632
Tổ 4, Khu 1, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu 1, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

9 Lê Gia Bình 05/07/2019 Nam 022219005077
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

10 Nguyễn Đức Cảnh 30/10/2019 Nam 022219008696
Tổ 24, khu Phú Thanh Đông, phường Yên 

Thanh,hành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 24, khu Phú Thanh Đông, phường Yên Thanh,hành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

11 Nguyễn Diệu Chi 22/04/2019 Nữ 022319002519
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

12 Nguyễn Ngọc Đại 27/07/2019 Nam 022219005594
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

13 Hoàng Hải Đăng 06/09/2019 Nam 022219006778
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

UBND PHƯỜNG UÔNG BÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC  YÊN THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

 Học sinh lớp 1A3 năm học 2025-2026 

GVCN: Đặng Thị hanh Bình



14 Bùi Anh Đức 09/12/2019 Nam 020219007113
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

15 Đỗ Minh Đức 30/07/2019 Nam 022219005712
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

16 Bùi Xuân Hải 22/01/2019 Nam 022219000366
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

17 Hoàng Phương Hạnh 25/02/2019 Nữ 022319001134
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

18 Vũ Huy Hoàng 29/11/2019 Nam 022219009957
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

19 Bùi Gia Huy 31/07/2019 Nam 022219005608
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

20 Lê Đức Huy 19/07/2019 Nam 022219005736
Tổ 14- Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 14, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

21 Vũ Nhật Khánh 30/09/2019 Nam 022219007693
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

22 Đinh Đăng Khôi 13/11/2019 Nam 022219009219
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

23 Nguyễn Thục Khuê 30/10/2019 Nữ 022319011312
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

24 Phạm Hoàng Mai Linh 17/01/2019 Nữ 022319000288
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

25 Nguyễn Đức Lộc 28/07/2019 Nam 022219005548
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

26 Trần Thanh Mai 24/10/2019 Nữ 022319007951
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

27 Nguyễn Ngọc Hà My 29/11/2019 Nữ 022319010329
An Biên, Phường Thủy An, Thành phố Đông Triều, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

28 Vũ Thị Bảo Ngân 12/01/2019 Nữ 022319000135
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

29 Đoàn Thị Bảo Ngọc 06/06/2019 Nữ 022319003795
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

30 Hoàng Minh Nhật 09/06/2019 Nam 022219004083
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh



31 Hoàng An Nhiên 29/11/2019 Nữ 022319009198
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

32 Trần Đức Phát 04/04/2019 Nam 022219002286
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

33 Tạ Thanh Tâm 13/10/2019 Nữ 034319009300
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

34 Hoàng Lê Phương Thảo 11/07/2019 Nữ 022319004670
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

35 Cao Hoàng Thịnh 29/10/2019 Nam 022219008702
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

36 Hầu Phương Thùy 29/08/2019 Nữ 022319006048
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

37 Phạm Ngọc Tú 13/10/2019 Nữ 022319009499
Tổ 10, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 10, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

38 Trần Bảo Trâm 05/08/2019 Nữ 031319008320
Xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Tổ 31, khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh,hành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

39 Lê Thị Cát Tường 19/11/2019 Nữ 022319009015
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

40 Đặng Nhã Uyên Vân 04/08/2019 Nữ 022319005242
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Uông Bí, ngày 12 tháng 08 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Cúc

Danh sách này gồm 40 học sinh (22 nam, 18 nữ)



STT Họ và tên trẻ
Ngày tháng

năm sinh

Nam/

Nữ

Số định danh 

cá nhân của trẻ
Địa chỉ thường trú Nơi ở hiện tại

Ghi 

chú

1 Vũ Ngọc Bảo An 14/06/2019 Nữ 031319006053
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

2 Nguyễn Ngọc Anh 19/12/2019 Nữ 022319010200
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

3 Nguyễn Việt Anh 28/02/2019 Nam 022219001450
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

4 Trần Mỹ Anh 17/01/2019 Nữ 022319001439
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

5 Nguyễn Quốc Bảo 17/08/2019 Nam 022219006886
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

6 Phạm Quỳnh Chi 22/03/2019 Nữ 022319001723
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

7 Vũ Hải Đăng 26/09/2019 Nam 022219012104
Tổ 22A, khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 22A, khu Núi Gạc, phường Yên Thanh,hành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

8 Phạm Thành Đạt 26/04/2019 Nam 022219003046
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

9 Phạm Ngọc Diệp 14/11/2019 Nữ 022319008627
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

10 Phùng Anh Đức 14/09/2019 Nam 022219007555
Tổ 2, khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 2, khu I, phường Yên Thanh,hành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

11 Nguyễn Tiến Dương 10/12/2019 Nam 024219004996
Đồng Dầu, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh 

Bắc Giang

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

12 Ninh Hoàng Hải 18/11/2019 Nam 022219009596
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

13 Phạm Thanh Hải 04/11/2019 Nam 022219008965
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

14 Bùi Gia Hân 07/05/2019 Nữ 022319002869
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

15 Nguyễn Ngọc Hân 10/11/2019 Nữ 022319008490
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

UBND PHƯỜNG UÔNG BÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC  YÊN THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Học sinh lớp 1A4 năm học 2025-2026 

GVCN: Hoàng Thị Hằng



16 Trịnh Ngọc Hân 06/05/2019 Nữ 022319002924
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh
Sán Dìu

17 Nguyễn Thu Hiền 18/03/2019 Nữ 022319001861
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

18 Trịnh Huy Hùng 22/02/2019 Nam 022219009049
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh

19 Trần Gia Huy 16/04/2019 Nam 022219002653
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

20 Trần Gia Huy 19/05/2019 Nam 022219004184
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

21 Phạm Minh Khang 27/10/2019 Nam 022219008633
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

22 Trần Anh Khoa 26/11/2019 Nam 022219010317
Khu 11, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

23 Nguyễn Minh Khôi 06/04/2019 Nam 022219002511
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

24 Phan Minh Khôi 30/01/2019 Nam 022219001035
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

25 Tô Ngọc Tuệ Linh 03/04/2019 Nữ 022319002036
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

26 Trần Minh Luân 23/10/2019 Nam 066219014180 Thôn 1, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
Tổ 23, khu Phú Thanh Đông, phường Yên Thanh, thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

27 Lưu Thảo My 21/03/2019 Nữ 022319001681
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

28 Nguyễn Khánh Ngân 07/11/2019 Nữ 022319008275
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

29 Nguyễn Kim Ngân 04/12/2019 Nữ 022319009304
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

30 Nguyễn Văn Nhân 14/11/2019 Nam 022219009402
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

31 Vũ Ngọc Phương Nhi 14/03/2019 Nữ 022319001691
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

32 Phạm Nguyễn Thiên Phúc 22/11/2019 Nam 022219009599
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

33 Phùng Minh Quân 15/06/2019 Nam 022219004236
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

34 Đỗ Ngọc San 02/10/2019 Nữ 022319007292
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

35 Ngô Đức Thành 30/09/2019 Nam 022219007560
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh



36 Ngô Thanh Thảo 05/03/2019 Nữ 022319001308
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

37 Nguyễn Phương Thảo 20/01/2019 Nữ 022319000246
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

38 Phạm Huyền Thương 27/06/2019 Nữ 022319004221
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

39 Phạm Minh Tuấn 24/09/2019 Nam 022219007527
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

40 Đỗ Thị Anh Thư 21/01/2019 Nữ 002319000135
Cốc Soọc, Xã Thèn Phàng, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà 

Giang

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Uông Bí, ngày 12 tháng 08 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Cúc

Danh sách này gồm 40 học sinh (22 nam, 18 nữ)



STT Họ và tên trẻ
Ngày tháng

năm sinh

Nam/

Nữ

Số định danh 

cá nhân của trẻ
Địa chỉ thường trú Nơi ở hiện tại

Ghi 

chú

1 Nguyễn Lê Nhã An 17/05/2019 Nữ 022319004446
Khu 4, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh

2 Vũ Minh An 02/04/2019 Nữ 022319002269
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

3 Hoàng Thanh Phương 24/09/2019 Nữ 022319006973
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

4 Nguyễn Bảo Anh 07/09/2019 Nữ 022319006165
Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu I, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh

5 Nguyễn Hoài Anh 05/11/2019 Nữ 022319008469
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

6 Trần Quốc Bảo 04/07/2019 Nam 022219005407
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

7 Vũ Nguyễn Bảo Châu 21/10/2019 Nữ 022319007958 
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

8 Phạm Hà Chi 24/09/2019 Nữ 022319006954
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

9 Nguyễn Hải Đăng 19/01/2019 Nam 022219000523
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

10 Bùi Tiến Đạt 13/01/2019 Nam 022219000359
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

11 Bùi Ngọc Diệp 12/08/2019 Nữ 022319005588
Tổ 17, khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 13- Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

12 Phạm Minh Đức 25/03/2019 Nam 022219002004
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

13 Nguyễn Ánh Dương 05/11/2019 Nữ 022319008218
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

14 Nguyễn Đức Hải 28/04/2019 Nam 022219002841
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

15 Nguyễn Quang Hải 10/11/2019 Nam 022219009284
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

16 Lê Khả Hân 17/09/2019 Nữ 022319006844
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

UBND PHƯỜNG UÔNG BÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC  YÊN THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

 Học sinh lớp 1A5 năm học 2025-2026 

GVCN: Hoàng Thị Hồng Vân



17 Bùi Thu Hiền 12/11/2019 Nữ 022319008545
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

18 Hoàng Mạnh Hùng 02/12/2019 Nam 022219010081
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

19 Nguyễn Hoàng Huy 28/02/2019 Nam 022219001448
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

20 Vũ Nguyễn Gia Huy 22/12/2019 Nam 022219011348
Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

21 Hoàng Anh Khang 04/09/2019 Nam 022219007318
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

22 Đoàn Mạnh Gia Khánh 18/11/2019 Nam 022219009633
Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Núi Gạc, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

23 Lê Minh Khôi 22/04/2019 Nam 022219002863
Thôn Trường Tùng, Xã Hải Lạng, Huyện Tiên Yên, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

24 Lưu Ái Tuệ Linh 13/09/2019 Nữ 022319006485
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

25 Hoàng Gia Long 26/12/2019 Nam 022219011126
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

26 Lương Anh Minh 03/12/2019 Nam 034219013252
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

27 Lưu Bích Ngân 18/12/2019 Nữ 022319009815
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

28 Lương Minh Ngọc 21/10/2019 Nữ 022319008037
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

29 Trần Thảo Nguyên 06/11/2019 Nữ 034319010187
thái phú thọ, Xã Hồng Phong, Huyện Vũ Thư, Tỉnh 

Thái Bình

Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

30 Nguyễn Gia Nhi 30/06/2019 Nữ 022319004388
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

31 Nguyễn Ngọc An Nhiên 04/09/2019 Nữ 022319007069
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

32 Lưu Hải Phúc 16/01/2019 Nam 022219000185
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

33 Đỗ Thị Phượng 17/6/2019 Nữ 022319004134
Tổ 19, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 19, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

34 Vũ Nhật Đăng Quang 14/11/2019 Nam 022219009420
Khu 6, Phường Yên Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh 

Quảng Ninh

Tổ 30, Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

35 Vũ Minh Trí 20/7/2019 Nam 022219005247
Tổ 9, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 9, Khu Lạc Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

36 Hoàng Phương Thảo 05/09/2019 Nữ 022319006205
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh



37 Phạm Thủy Tiên 22/11/2019 Nữ 022319009908
Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

38 Nguyễn Quốc Trường 04/10/2019 Nam 022219007719
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

39 Phạm Anh Tuấn 02/09/2019 Nam 022219006732
Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Uông Bí, ngày 12 tháng 08 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Cúc

Danh sách này gồm  39 học sinh (19 nam, 20 nữ)




